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BÀI 33: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (Tiếp theo)
IV.TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

 1. Nông nghiệp 

- Là vùng trọng điểm lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước. 

+ Lúa là cây lương thực chính, bình quân 1066,3 kg/người/năm, gấp 2,3 lần trung bình cả nước (2002) ( Đây là vùng xuất khẩu gạo chủ lực của nước ta. 
 + Cây ăn quả: lớn nhất cả nước như xoài, cam, bưởi…

 + Chăn nuôi: vịt đàn rất phát triển. 

- Thủy sản: chiếm hơn 50% sản lượng thủy sản cả nước. Nghề nuôi trồng thủy sản đặc biệt phát triển mạnh.

- Nghề rừng: giữ vị trí quan trọng, đặc biệt trồng và bảo vệ rừng ngập mặn.
 2. Công nghiệp 

- Tỉ trọng công nghiệp còn thấp, khoảng 20% GDP toàn vùng năm 2002

- Ngành chế biến lương thực chiếm tỉ trọng cao nhất (65%)

- Hầu hết các cơ sở sản xuất công nghiệp tập trung tại các thành phố và thị xã.
3. Dịch vụ 
- Xuất nhập khẩu: gạo (là chủ lực - chiếm 80% năm 2002), thuỷ sản đông lạnh, hoa quả.

- Giao thông vận tải: chủ yếu là đường thủy.

- Du lịch sinh thái trên sông, miệt vườn, biển đảo.
V. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ 

 
Các Thành phố Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Cà Mau. Trong đó Cần Thơ là trung tâm kinh tế lớn nhất.
 *Câu hỏi (Bài tập)
 1. Đồng bằng sông Cửu Long có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất của cả nước?
 2. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long?
 3. Dựa vào bảng 36.3 (SGK trang 133) vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nêu nhận xét. 
Bảng 36.3. Sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long thời kì 1995-2000 (nghìn tấn)

Đơn vị: nghìn tấn 

	Vùng
	1995
	2000
	2002

	Đồng bằng sông Cửu Long
	819,2
	1169,1
	1354,5

	Cả nước
	1584,4
	2250,5
	2647,7


Xử lí bảng số liệu theo (%) trước khi vẽ. 
Đơn vị %
	Vùng
	1995
	2000
	2002

	Đồng bằng sông Cửu Long
	?
	?
	?

	Cả nước
	100
	100
	100


